
TT Họ và tên Đạt GĐVH Đạt GĐTT Ghi Chú

1 Nguyễn Thị Thảo x

2 Trần Văn Long x x

3 Trần Văn Hải x

4 Trần Công Luận x x

5 Trần Văn Sơn x x

6 Trịnh Văn Tình x

7 Trịnh Văn Hà x x

8 Trần Văn Tam x

9 Trần Văn Tý x VPPL

10 Trần Văn Sinh x x

11 Trần Văn Miên x x

12 Trần Văn Bống x x

13 Trần Văn Đồng x x

14 Trần Quốc Hai x

15 Nguyễn Thị Thu x x

16 Trần Văn Ngụ x x

17 Trần Thị Duyên x x

18 Phan Thị Bốn x

19 Trần Văn Đoài x

20 Trần Văn Đạt Sinh con t4

21 Nguyễn Đình Vờ x

22 Trần Văn Thuần x x

23 Trần Văn Từ x x

24 Trần Thị Thanh x x

25 Trần Thị Hợi x

26 Trần Văn Ánh x

27 Trần Văn Điệu x

28 Trần Văn Thiệu x x

29 Trần Văn Thủy x x

30 Lê Thị Tương x

31 Trần Thị Thu Hương x x
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32 Trịnh Thị Hòa x

33 Trần Ngọc Thảo x x

34 Trần Thị Thếu x x

35 Nguyễn Thế Vận x

36 Lê Thị Phương x

37 Lê Văn Chung x x

38 Nguyễn Đình Vệ x

39 Trần Thị Hường Đi vắng k xét

40 Trần Thị Kiên x

41 Nguyễn Văn Huề Đi vắng k xét

42 Phạm Văn Nga x

43 Nguyễn Hoài Sơn x

44 Trương Thị Lục x x

45 Trịnh Thị Hợi x

46 Trần Văn Linh x x

47 Dương Xuân Dư x

48 Dương Xuân Giáp x x

49 Dương Xuân Dũng x x

50 Trần Thị Thuyết x x

51 Trịnh Văn Khánh x

52 Trịnh Văn Nam x x

53 Trịnh Thị Tư

54 Dương Thị Hường x

55 Trịnh Văn Đàn x x

56 Trần Văn Tích x x

57 Hoàng Thị Xuân x x

58 Trần Văn Dương x x

59 Trần Văn Trì x x

60 Trần Quốc Việt x x

61 Trần Văn Tợi x

62 Phan Thị Tam x

63 Nguyễn Văn Phương x x

64 Trần Cao Cường x x

65 Trần Đình Châu x x

66 Dương Thị Trà x

67 Nguyễn Thị Hoe x
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68 Lê Duy Thịnh x

69 Phan Văn Tuấn x x

70 Lê Duy Đồng x x

71 Lê Thị Nuôi x

72 Nguyễn Văn Hùng x

73 Lê Duy Bảo x x

74 Trần Thị Đẹn x

75 Trần Thị Mày x

76 Lê Duy Tiến x x

77 Dương Tư x

78 Nguyễn Văn Thông x x

79 Lê Anh Xuân x

80 Nguyễn Thế Mai x x

81 Trịnh Thị Duyên x x

82 Nguyễn Phi khanh x

83 Nguyễn Thị Thanh x

84 Trần Văn Thủy x x

85 Trịnh Thế Hùng x

86 Trịnh Văn Hòa x x

87 Trần Văn Đồng x x

88 Nguyễn Thị Thủy x

89 Hoàng Thị Mạnh x

90 Trần Đức Lưu x

91 Nguyễn Hải Vượt x

92 Lê Văn Hùng x x

93 Nguyễn Khắc Cẩn x x

94 Lê Thị Thiền x

95 Trần Văn Thành x x

96 Trần Văn Nam x

97 Trần Văn Qúy x x

98 Trần Văn Ngọc x x

99 Trần Văn Son x

100 Nguyễn Công Chức x x

101 Nguyễn Văn Đức x x

102 Trần Ngọc Tú x

103 Nguyễn Văn Trung x
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104 Nguyễn Hồng Sơn x x

105 Dương Thị Dung x

106 Lê Văn Hiếu x

107 Trần Văn Việt x x

108 Trần Phúc Thống x

109 Trần Văn Sáng x

110 Đặng Thị Hiên x x

111 Trần Văn Niên x

112 Nguyễn Hải Long x

113 Nguyễn Thị Việt x

114 Trần Văn Hiệp x

115 Trần Thị Loan x x

116 Nguyễn Thị Trang x x

117 Nguyễn Đăng Ngợi Sinh con t3, VPPL

118 Nguyễn Công Trứ x

119 Lê Duy Mãi x

120 Hoàng Thị Thơ x

121 Nguyễn Văn Cường x x

122 Nguyễn Thị Châu x

123 Lê Thị Mười x

124 Trương Văn Thân x

125 Trần Thị Luyến x

126 Trần Văn Thân x

120 59Tổng Cộng: 126 hộ
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